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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN BẢO L                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  TỈNH L  ĐỒNG                                                                             
    
Bản án số: 37/2022/HSST    

Ngày: 09-6-2022                        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO L , TỈNH L  ĐỒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa  phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Phong.  

Các Hội thẩm nhân dân:     Ông  Nguyễn Ry. 

  Bà  Phan Thị Nga. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quang Vũ – Là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh Lĩnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Bảo L , tỉnh 

L  Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2022/TLST-HS ngày 

04/5/2022  theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2022/QĐXXST-HS  ngày 

26/5/2022 đối với các bị cáo:  

1.Họ và tên: Nguyễn Tiến Thanh H , sinh năm 1993, tại L  Đồng; NKTT và 

chỗ ở: Tổ 7, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam. 

 Con ông Nguyễn Tiến Mẫn, sinh năm 1971 và bà Cao Thị Lệ Diệp, sinh năm 

1969. Hiện trú tại Tổ 7, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng. Vợ: Trần 

Thị Tr  Đài, sinh năm 2000. Hiện trú tại: Tổ 7, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh 

L  Đồng, có 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2020.  

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ  ngày 10/12/2021 cho đến 

nay. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo L .  “Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa”. 

2.Họ và tên: Vương Thị Bích Tr , sinh năm 2001, tại L  Đồng. 

 NKTT: Thôn Đức Giang II, xã Lộc Đức, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng, chỗ ở: 

Thôn 14, xã Đinh Tr  Hòa, huyện Di Linh, tỉnh L  Đồng; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam. 

 Con ông Vương Văn Dũng, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 

1962. Hiện trú tại xã Đinh Tr  Hòa, huyện Di Linh, tỉnh L  Đồng; Chồng Nguyễn Văn 

Bảy, sinh năm 1992. Hiện  trú tại xã Lộc Đức, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng, có 01 con 

sinh năm 2019. 

 Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi 

cư  trú.  “Bị cáo có mặt tại phiên tòa”. 
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3.Họ và tên: Đoàn Huỳnh L , sinh ngày 11/10/2004, tại L  Đồng; NKTT và chỗ 

ở: Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng; Nghề nghiệp: Không; Trình 

độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam. 

 Con ông Đoàn Ngọc Tr , sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tr , sinh năm 1974. 

Hiện trú tại Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng. Vợ con chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ  ngày 10/12/2021 cho đến 

nay. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo L .  “Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa”. 
* Người đại diện hợp pháp của bị cáo Đoàn Huỳnh L : Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Tr  

sinh năm: 1976 và bà Huỳnh Thị Tr , sinh năm: 1974 

Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng ( Có mặt ). 

* Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Huỳnh L : Ông Vũ Cát Đằng- là Trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh L  Đồng.  

Địa chỉ: Số 31A, Lê Hồng Phong, phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh L  Đồng( Có mặt ). 

* Đại diện nơi bị cáo Đoàn Huỳnh L  sinh sống: Đại diện Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng: Ông Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1964 Tổ trưởng Tổ 8, thị 

trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng (Có mặt ). 

* Đại diện nhà trường nơi bị cáo Đoàn Huỳnh L  học tập: Đại diện Trường trung 

học phổ thông Bảo L , tỉnh L  Đồng: Bà Nguyễn Thị Doanh Duyên, sinh năm 1977  Giáo 

viên trường trung học phổ thông Bảo L , tỉnh L  Đồng ( Có mặt ). 

* Người bị hại: Bà Đinh Thị Hồng Nhớ, sinh năm: 1976 

Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng ( Có mặt ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 09/12/2021, Nguyễn Tiến Thanh H  cùng bạn gái là 

Vương Thị Bích Tr  rủ Đoàn Huỳnh L  đến phòng trọ của bà Đinh Thị Hồng Nhớ đang 

thuê trọ tại tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L  để tìm một người tên Chiến (không 

xác định được nhân thân, lai lịch) và hỏi về việc bà Nhớ tung tin đồn Tr  làm gái bán 

dâm. Khi đến nơi, H  gõ cửa gặp bà Nhớ, hai bên nói chuyện qua lại, bà Nhớ nói 

không đồn Tr  làm gái bán dâm thì Tr  đánh bà Nhớ, đạp bà Nhớ ngã ra nền, hoảng sợ, 

bà Nhớ bỏ chạy ra ngoài thì Tr  và L  đuổi theo, L  đuổi kịp bà Nhớ thì giữ lại, Tr  tiếp 

tục đánh bà Nhớ, H  lấy 01 con dao để ở rổ trái cây trong phòng bà Nhớ đuổi theo rồi 

cùng Tr , L  lôi bà Nhớ vào trong phòng trọ. Tại đây, H  và Tr  tiếp tục đánh bà Nhớ, H  

nói thèm thuốc và bảo bà Nhớ đưa tiền đi mua nên bà Nhớ lấy trong bóp ra số tiền 

50.000 đồng đưa cho H , H  đưa Tr  đi mua thuốc lá về hút. Lúc này, L  thấy bà Nhớ có 

bóp thì lục trong bóp lấy ra số tiền 300.000 đồng. H  cầm dao gõ vào bàn tay của bà 

Nhớ nói nghèo còn đeo nhẫn nên bà Nhớ tháo 03 chiếc nhẫn bằng kim loại (theo bị hại 

là nhẫn bạc) đưa cho L , sau đó, L  lục đồ đạc trong phòng và phát hiện dưới nệm, 
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trong túi xách của bà Nhớ có tiền nên lấy ra một xấp tiền với nhiều mệnh giá khác 

nhau khoảng 2.200.000 đồng rồi vứt dưới nền nhà trước mặt bà Nhớ. Tr  đi mua thuốc 

lá về thấy L  vứt tiền dưới nền nhà thì nhặt để xếp lại, đưa cho L  một tờ tiền mệnh giá 

500.000 đồng, số tiền còn lại Tr  giữ. H  nói L  tát bà Nhớ, L  tiến tới tát bà Nhớ 01 cái 

sau đó cả nhóm bỏ đi. Vương Thị Bích Tr  đưa thêm cho L  số tiền khoảng 500.000 

đồng, số tiền còn lại, Tr  chia cho H  rồi cùng nhau tiêu xài cá nhân. Sau khi bị bắt, thu 

giữ của Tr  số tiền 188.000 đồng, của L  620.000 đồng, là tiền các đối tượng chiếm 

đoạt của bà Nhớ. 

 Tại Kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐGTS ngày 20/02/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản Tố tụng hình sự huyện Bảo L  kết luận: Không có cơ sở định giá 

03 chiếc nhẫn kim loại và 01 con dao do không thu hồi được. Theo lời khai của bị 

hại, 03 chiếc nhẫn mua với giá khoảng 500.000 đồng, 01 con dao Thái Lan mua với 

giá khoảng 20.000 đồng.  

 Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 46/2022-TgT ngày 

25/02/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh L  Đồng kết luận:Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định của Đinh Thị Hồng Nhớ 0%.  

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản 

cáo trạng, không thắc mắc, không kH  nại hay tranh luận gì. 

Về phần hình phạt: Người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho các bị cáo 

Cáo trạng 30/CTr-VKSBL ngày 04/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bảo L , tỉnh L  Đồng  truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Thanh H , Vương Thị Bích Tr , 

Đoàn Huỳnh L  về tội: “ Cướp  tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 17 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đoàn Huỳnh L  được áp dụng thêm điều 

90, 91, khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Thanh H  từ 36 tới 42 tháng tù. 

Xử phạt bị cáo Vương Thị Bích Tr  từ 36 tới 42 tháng tù. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Huỳnh L  từ 24 tới 30 tháng tù. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên 

không đề cập đến. 

-Về vật chứng: Cơ quan CSĐT đã tạm giữ và trả lại 01 xe mô tô hiệu Honda 

Wave RSX, BKS: 49N6-5886, 01 điện thoại di động hiệu Vsmart cho chủ sở hữu hợp 

pháp là ông Đoàn Ngọc Tr  (bố của Đoàn Huỳnh L ), 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 7 Plus cho Vương Thị Bích Tr  nên không đề cập đến. 

Đối với số tiền Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 808.000 đồng thu giữ của Đoàn 

Huỳnh L , Vương Thị Bích Tr  đề nghị hội đồng xét xử trả lại cho bà Nhớ 

-Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo L  trình bày bài bào chữa: Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L  vì khi phạm tội bị cáo là người chưa thành  

nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm 
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tội, người đại diện hợp pháp cho bị cáo L  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo L . 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [01] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo L 

, của Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo L , của Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không ai có ý 

kiến hoặc kH  nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[02] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp lời khai của người bị hại và 

phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có cơ sở xác định 

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 09/12/2021, Nguyễn Tiến Thanh H  cùng Vương Thị 

Bích Tr  rủ Đoàn Huỳnh L  đến phòng trọ của bà Đinh Thị Hồng Nhớ đang thuê trọ tại 

tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo L  để tìm một người tên Chiến và hỏi về việc bà 

Nhớ tung tin đồn Tr  làm gái bán dâm. Khi đến nơi, H  gõ cửa gặp bà Nhớ, hai bên nói 

chuyện qua lại thì Tr  đánh bà Nhớ, sau đó các bị cáo đã có hành vi dùng vũ lực để 

chiếm đoạt của bà Nhớ số tiền 2.550.000 đồng chia nhau tiêu xài cá nhân cùng 03 

chiếc nhẫn bằng kim loại bị hại khai mua với giá khoảng 500.000 đồng và 01 con dao 

Thái Lan mua với giá khoảng 20.000 đồng, do vậy hành vi của các bị cáo có đủ yếu 

tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS. 

Các bị cáo có hành vi đánh bà Nhớ tuy nhiên thương tích được giám định 0% 

nên không xử lý hình sự về hành vi này. 

 [03] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu đối với tài sản của người bị hại, xâm phạm trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương, gây hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân. Các bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm nhưng vẫn cố tình 

vi phạm, do vậy cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ để răn đe, giáo 

dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Trong vụ án này các bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm bị cáo L  tham gia 

với vai trò thứ yếu là người chưa đủ 18 tuổi nên cần xem xét mức hình phạt đối với bị 

cáo L . 

[04] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại và người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo do đó cần áp dụng điểm b, s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình 
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sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo L  khi phạm tội  là 

người chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội. 

[05] Xét đề nghị của viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo L  thấy rằng: Mức hình 

phạt đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp với nhân thân và tính chất mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra. 

[06] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 

lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy các bị cáo không có nghề nghiệp ổn 

định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  

[07]  Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu các bị cáo phải bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[08] Về vật chứng: Cơ quan CSĐT đã tạm giữ và trả lại 01 xe mô tô hiệu Honda 

Wave RSX, BKS: 49N6-5886, 01 điện thoại di động hiệu Vsmart cho chủ sở hữu hợp 

pháp là ông Đoàn Ngọc Tr  (bố của Đoàn Huỳnh L ), 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 7 Plus cho Vương Thị Bích Tr  nên không đề cập đến. 

Đối với số tiền 808.000 đồng thu giữ của Đoàn Huỳnh L  620.000 đồng, Vương Thị 

Bích Tr  188.000 đồng đây là tiền của bà Nhớ nên cần trả lại cho bà Nhớ. 

[09] Về án phí, lệ phí Tòa án: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án cần buộc các bị cáo phải chịu án phí HSST theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tiến Thanh H , Vương Thị Bích Tr , Đoàn 

Huỳnh L  phạm tội: “Cướp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17 Bộ 

luật hình sự. Bị cáo L  được áp dụng thên khoản 3 Điều 54; Điều 90; Điều 91; khoản 

1 Điều 101 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Thanh H  36 ( Ba mươi sáu ) tháng  tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 10/12/2021.  

Xử phạt bị cáo Vương Thị Bích Tr  36 ( Ba mươi sáu ) tháng  tù, thời hạn tù 

tính từ ngày baét giam thi haønh aùn. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Huỳnh L   24 ( Hai mươi bốn ) tháng  tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 10/12/2021.  

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 48 Bộ luật 

hình sự:  

Trả lại cho bà Đinh Thị Hồng Nhớ số tiền 808.000 đồng tại tài khoản tạm gửi 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo L , tỉnh L  Đồng. 

3. Về án phí, lệ phí Tòa án: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí lệ phí Tòa án buộc bị cáo H , Tr , L  mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ 

án phí HSST.  
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4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo L , 

người bào chữa cho bị cáo L , người bị hại  được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày 09/6/2022 để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh L  Đồng xét xử phúc 

thẩm. 

 “Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự.”. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh L  Đồng (2);  

- VKSND tỉnh L  Đồng; 

- VKSND huyện Bảo L ; 

- Chi cục THADS H Bảo L ;   

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ.  

    

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Phong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN-CHỦ TÒA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Nguyễn Ry          Phan Thị Nga                   Nguyễn Đình Phong 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tài                Lưu Đức Vinh Nguyễn Văn Linh 
 

 

  

 


